BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ


Ngày 3/11/2017 Bộ Tài chính đã trình Bộ ký công văn 14929/BTC-TCT gửi Văn phòng Chính Phủ giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về Đề nghị xây dựng Nghị định về hóa đơn. 


Ngày 22/11/2017  Văn phòng Chính phủ có công văn số 12440/VPCP-KTTH ngày 22/11/2017 gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp thông báo ý kiến Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với nội dung:


-  Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn 14929/BTC-TCT ngày 3/11/2017. Bộ Tài chính bổ sung quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định miễn, giảm phí sử dụng hóa đơn điện tử để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử và đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình chỉ đạo, điều  hành của Chính phủ. 


- Bộ Tài chính chủ trì, phối  hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định  về hóa đơn trình Chính phủ theo quy định. 


Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định về hóa đơn như sau: 


I. Về tên Nghị định: Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 


II. Về kết cấu và nội dung Nghị định:


Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương và 49 Điều.


Chương 1 - 
Quy định chung có 2 Mục gồm 8 Điều


Mục I – Quy định chung gồm 4 Điều với các nội dung như sau: 


Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Nghị định quy định về việc  khởi tạo, lập, in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là quản lý, sử dụng hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn.


Đối tượng áp dụng (Điều 2): Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm 4 nhóm: 


(i) Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


(iii) Tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn; 


(iv) Tổ chức, cơ quan nhà nước có liên quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Giải thích từ ngữ (Điều 3)


Một số nội dung về giải thích từ ngữ để đảm bảo cách hiểu được rõ ràng, thống nhất trong thực hiện như sau:


- Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định này.


- Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khởi tạo, lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này. Dữ liệu của hóa đơn điện tử đảm bảo không bị thay đổi trong quá trình truyền nhận dữ liệu giữa các bên liên quan. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử
. Hóa đơn điện tử gồm hai loại: hóa đơn điện tử  không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Hóa đơn giấy là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy. Hóa đơn giấy gồm hai loại: Hóa đơn đặt in là hóa đơn cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân hoặc do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc do cơ quan thuế tự in để cấp lẻ cho các tổ chức, cá nhân. 


- Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hoá, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.


- Chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử bao gồm chữ ký số và các loại chữ ký điện tử khác theo quy định của pháp luật. 


- Hóa đơn không còn giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; hóa đơn giấy còn tồn sau khi tổ chức, cá nhân kinh doanh được chấp thuận sử dụng hóa đơn điện tử; các loại hóa đơn giấy bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức, cá nhân báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn giấy của các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh do cơ quan thuế thông báo không còn giá trị sử dụng.


Các nội dung khác về giải thích từ ngữ cơ bản giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. 


Quy định về loại, hình thức và nội dung hóa đơn (Điều 4): 


Loại hóa đơn quy định tại Nghị định gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp; Các loại hóa đơn khác, gồm: Vé, thẻ hoặc các chứng từ 
có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định.


Hình thức hóa đơn gồm 2 hình thức: Hóa đơn điện tử và Hóa đơn giấy.


Về chữ ký trên hóa đơn: Bộ Tài chính dự thảo Nghị định quy định: Trên hóa đơn chỉ cần có chữ ký người bán – không phải có chữ ký người mua. Chữ ký trên hóa đơn là chữ ký số trên hóa đơn điện tử hoặc là chữ ký trên hóa đơn giấy. 


(Nội dung cụ thể tại Điều 4 dự thảo Nghị định). 


Mục II – Quy định về sử dụng hóa đơn gồm 4 Điều, bao gồm: 


Nguyên tắc sử dụng hóa đơn (Điều 5)


Nội dung dự thảo Nghị định như sau:


- Tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng và đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan  thì khởi tạo hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để sử dụng trong việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


- Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì khởi tạo hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để sử dụng trong việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 


- Tổ chức thuộc một số trường hợp đặc thù không thể sử dụng hóa đơn điện tử thì sử dụng hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn tự in theo quy định tại Chương III Nghị định này để sử dụng trong việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 


- Cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Thuế) đặt in, tự in hóa đơn để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 34 Nghị định này.


- Hóa đơn điện tử không có liên. 


- Khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn giấy, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn và trừ trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử (nội dung này quy định mức ngưỡng 200.000đ chỉ áp dụng đối với hóa đơn giấy, đối với HĐĐT thì người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua, không phân biệt giá trị hàng hóa trên hay dưới 200.000đ).


- Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ sử dụng một hình thức hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (nội dung này khác so với quy định hiện hành là một doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn tại 1 thời điểm).


Quy định về Lập hóa đơn (Điều 6)


Điều này có các nội dung cơ bản như sau:


- Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn
. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.


- Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Bộ Tài chính quy định thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp nhiều cơ sở của cùng đơn vị kế toán sử dụng chung một loại hóa đơn có cùng tên, cùng ký hiệu.


- Ngày lập hóa đơn: a) Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; b) Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.


(Nội dung này được quy định theo quy định của pháp luật thuế GTGT). 


Quy định về Xử lý hóa đơn đã lập (Điều 7) và quy định về Ủy nhiệm lập  hóa đơn


Nội dung cụ thể quy định về: 


- Xử lý hóa đơn điện tử đã lập, xử lý hóa đơn giấy đã lập;


- Về ủy nhiệm lập hóa đơn: Tổ chức, cá nhân có ủy nhiệm bán hàng hóa, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác, được ủy nhiệm việc lập hóa đơn cho tổ chức, cá nhân nhận ủy nhiệm khi bán hàng hóa, dịch vụ. Việc ủy nhiệm lập hóa đơn cho người mua hoặc bên thứ ba thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.


(Quy định cụ thể tại Điều 7, Điều 8 Nghị định).


Chương 2 - Quy định về hóa đơn điện tử gồm 2 Mục và 22 Điều (từ điều 9 đến Điều 31)


Mục I - Quy định về hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế


Bộ Tài chính dự thảo một số nội dung chính như sau:


Về Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (được quy định theo công văn số 14929/BTC-TCT ngày 3/11/2017 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ) bao gồm:


- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. 


- Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, hàng không, điện, nước, viễn thông hoặc các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sử dụng nhiều hóa đơn đã sử dụng phần mềm kế toán toàn hệ thống, đã sử dụng hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử thực hiện xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử để áp dụng từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phù hợp với phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp và phần mềm hóa đơn tự in đã có. Cơ quan thuế xây dựng chuẩn dữ liệu để tiếp nhận dữ liệu từ các đơn vị này. 


- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đáp ứng quy định tại điều 11 Nghị định. 


(Nội dung cụ thẻ tại Điều 9 Nghị định).


Về Quy định đối với người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Điều 11)


Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện khởi tạo, lập hóa đơn điện tử thông qua hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán phải đáp ứng các quy định sau:

- Là doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.


- Có phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu tra cứu của người mua và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn đồng thời đến người mua và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.


 - Thực hiện lưu trữ dữ liệu hóa đơn theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật về kế toán. 


- Doanh nghiệp không thuộc một trong các đối tượng sau: a) Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế; b) Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; c) Thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.


Về quy định đối với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử 
(Điều 12): Để cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải đáp ứng 8 yêu cầu quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định. 


Về Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 
(Điều 13): Bộ Tài chính dự thảo:


Khi sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo 
cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh qua Cổng thông tin điện trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.


Kể từ thời điểm đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được chấp nhận, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).
 Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn giấy.


(Nội dung cụ thể tại Điều 13 dự thảo Nghị định). 


Quy định về ngừng sử dụng hóa đơn 
điện tử không có mã
 của cơ quan thuế (Điều 14) gồm các trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế: 


- Chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


- Thông báo với cơ quan thuế tạm dừng hoạt động kinh doanh.


- Không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh.


- Được cơ quan thuế thông báo dừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 



Quy định về chuyển hoá đơn điện tử thành chứng từ giấy (Điều 16) - Dự thảo Nghị định quy định:


Khi cần thiết, người bán hàng hóa được chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển một (01) lần và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán. Trên chứng từ giấy chuyển từ hoá đơn điện tử phải có các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa chứng từ giấy và hoá đơn điện tử gốc (ghi rõ “BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”); thời gian, họ tên và chữ ký của người được thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy. 

Mục II – Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Từ Điều 17 đến Điều 26)


Bộ Tài chính dự thảo một số nội dung chính như sau: 


Về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (được quy định theo công văn số 14929/BTC-TCT ngày 3/11/2017 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ và có bổ sung đối tượng là hộ kinh doanh) bao gồm:


- Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập 
kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc không mua hóa đơn của cơ quan thuế.


- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn giấy trước ngày Nghị định hiệu lực thi hành (gồm các trường hợp đang mua hóa đơn của cơ quan thuế, đang sử dụng hóa đơn giấy đặt in hoặc tự in) thực hiện chuyển đổi trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành. Trường hợp đủ điều kiện thì áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Mục I Chương này.


- Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng; doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua sử dụng hóa đơn điện tử có mã cấp lẻ của cơ quan thuế. 


- Hộ, cá nhân kinh doanh: 


+ Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, nộp thuế theo phương pháp kê khai có nhu cầu sử dụng nhiều hóa đơn. Bộ Tài chính xây dựng lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian 5 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

+ Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, không áp dụng chế độ kế toán, không có nhu cầu sử dụng nhiều hóa đơn; hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng; cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cấp lẻ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.


(Nội dung cụ thể tại Điều 17 dự thảo Nghị định).


Quy định về Phí sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Điều 18) 


- Cơ quan thuế cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí đối với:


a) Hộ, cá nhân kinh doanh;


 b) Doanh nghiệp siêu nhỏ; 


c) Doanh nghiệp nhỏ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư; 


d) Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (trừ doanh nghiệp quy định tại điểm b, c nêu trên): cơ quan thuế cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí trong thời gian 12 tháng.


- Tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cung cấp  hóa đơn điện tử có thu phí dịch vụ đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế, các tổ chức, doanh nghiệp khác (không thuộc trường hợp được cung cấp miễn phí nêu trên và không sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế). 


Quy định về Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Điều 19)


Bộ Tài chính dự thảo:  Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Bộ Tài chính hướng dẫn các bước thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. 


(Nội dung đăng ký Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tương tự như đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã). 

Quy định về ngừng sử dụng hóa đơn 
điện tử có mã
 của cơ quan thuế


Cơ quan thuế không cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong các trường hợp sau: 


a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký.


c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan thuế tạm dừng hoạt động kinh doanh.


d) Tổ chức, cá nhân nhân kinh doanh được cơ quan thuế thông báo dừng sử dụng hóa đơn.



đ) Bị cưỡng chế nợ thuế. 


Quy định về lập và cấp mã hóa đơn 

Về lập hóa đơn: 


- Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính thì truy cập cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo tài khoản đã được cấp và thực hiện lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.


- Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.


Về cấp mã hóa đơn: 

a) Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:


- Đúng định dạng do Cơ quan thuế ban hành
.


- Chữ ký số hợp lệ.


- Trạng thái mã số thuế người bán được phép xuất hóa đơn theo quy định.

 
- Hóa đơn đảm bảo duy nhất trong bộ thông tin: mã số thuế, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.


b) Cơ quan thuế cấp mã hóa đơn dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh lập trên hóa đơn. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn.


c) Hệ thống cấp mã hóa đơn của Bộ Tài chính tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn 
cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính hoặc tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.




d) Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.


(Nội dung cụ thể tại Điều 21 dự thảo Nghị đinh)


Quy định về cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Điều 23 dự thảo Nghị định)


Dự thảo Nghị định quy định: 


Tổ chức, cá nhân thuộc diện được cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thực hiện truy cập cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để được cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Việc truy cập cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính được thực hiện tại trụ sở của tổ chức, cá nhân hoặc tại trụ sở của cơ quan thuế. Trường hợp truy cập tại trụ sở của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân làm thủ tục trên hệ thống máy tính của cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có chữ ký điện tử thì thực hiện đăng ký chữ ký điện tử với cơ quan thuế khi làm thủ tục cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Bộ Tài chính quy định cụ thể về việc cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 


Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng hóa đơn điện tử (Điều 24)


- Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm quản lý tên và mật khẩu của các tài khoản của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và tài khoản người sử dụng của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã được cấp, không phải lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới cơ quan thuế.


- Tổ chức, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác, trung thực đối với nội dung hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật và lưu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo định dạng chuẩn do Bộ Tài chính quy định.


Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sang chứng từ giấy: Tương tự như quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế sang chứng từ giấy. 


Mục III: Quy định về cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử (Có 4 Điều từ Điều 27 đến Điều 30)


Quy định Đối tượng áp dụng:


- Bên cung cấp thông tin: Bộ Tài chính

-  Bên sử dụng thông tin: 


a) Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các thủ tục hành chính khác; kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường;


b) Các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng;


c) Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân bao gồm cả cá nhân kinh doanh, các hộ gia đình. 


Quy định Nguyên tắc cung cấp, sử dụng, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử


- Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để tra cứu thông tin về hóa đơn
 điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan 
có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử. 


- Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử (chuyển đổi 01 lần) thì xuất trình chứng từ giấy này cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra hàng hóa. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đã đăng ký với Bộ Tài chính) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định. 


- Trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 27 Nghị định này có nhu cầu tra cứu thông tin về tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin hóa đơn dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 


- Bên sử dụng thông tin nhập thông tin về mã số thuế, số hóa đơn, mẫu hóa của hóa đơn điện tử cần tra cứu tại Cổng thông tin hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính để tra cứu nội dung chi tiết của hóa đơn điện tử.


- Cơ quan kiểm tra sử dụng thông tin hóa đơn điện tử dưới dạng tin nhắn do Bộ Tài chính cung cấp thông qua số điện thoại được công bố chính thức.


Về thời hạn cung cấp thông tin hóa đơn điện tử: Trong thời gian không quá 01 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, trang thông tin điện tử Bộ Tài chính phản hồi cho bên sử dụng thông tin các nội dung sau: 1. Thông tin hóa đơn điện tử; hoặc 2. Thông báo lý do trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc không có thông tin hóa đơn điện tử.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.


Chương 3 – Quy định về hóa đơn giấy gồm 8 Điều (từ Điều 31 đến Điều 38)


Bộ Tài chính dự thảo một số nội dung chính như sau:



Quy định về Đối tượng sử dụng hóa đơn giấy đặt in, tự in (Điều 31) gồm:


- Tổ chức, cá nhân kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, bán lẻ  hàng tiêu dùng, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, bán lẻ thuốc tân dược có kết nối thông tin doanh thu bán lẻ với cơ quan thuế. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng nhà nước hướng dẫn áp dụng hóa đơn thông qua máy tính tiền và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán hàng (Máy POS-Point of sale).


- Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong một số lĩnh vực, ngành nghề đặc thù không thể sử dụng hóa đơn điện tử được đặt in, tự in hóa đơn giấy theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngoài nội dung trên, Chương này gồm các nội dung như sau: 


- Quy định về nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn giấy (Điều 32)


- Hóa đơn giấy đặt in (Điều 33)


- Bán, cấp hóa đơn giấy do Cục Thuế đặt in, tự in (Điều 34)

- Phát hành hóa đơn giấy của tổ chức kinh doanh (Điều 35)

- Phát hành hóa đơn giấy của Cục Thuế (Điều 36)

- Nhận dạng hóa đơn (Điều 37)

Chương 4 - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn gồm 7 Điều (từ Điều 39 đến Điều 45)


Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ 

Điều 40. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn

Điều 41. Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn 

Điều 42. Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ 

Điều 43. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn trong đơn vị kế toán

Điều 44. Lưu trữ, bảo quản hóa đơn 

Điều 45. Hủy hóa đơn 


Chương 5 - Điều khoản thi hành gồm 4 Điều (từ Điều 46 đến Điều 49)


Điều 46. Hiệu lực thi hành

Điều 47. Hướng dẫn thi hành


Điều 48. Quyết định việc miễn, giảm phí sử dụng hóa đơn điện tử

Điều này quy định nội dung: Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn, giảm phí sử dụng hóa đơn điện tử phù hợp với tình hình kinh tế xã hội.

(Nội dung này được bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ).


Điều 47. Trách nhiệm thi hành

�Xem lại dự thảo NĐ 27 cho phép chuyển đổi giấy lên điện tử


�Quy định về các thông tin bắt buộc? => Mẫu?


�Quy định về trạng thái MST nào được phép lập hóa đơn?


00, 04, 02, 05?


Theo ý kiến vụ Kê khai: Đối với 05 – Tạm nghỉ kinh doanh: theo Luật doanh nghiệp DN trong thời gian tạm nghỉ kinh doanh, DN vẫn được phép hoàn thành các hợp đồng đã lập => vẫn được phép giao dịch mua bán hàng hóa… => vẫn được phép xuất hóa đơn => trường hợp này phải kê khai thuế. (chỉ không đôn đốc kê khai)


Không được xuất hóa đơn: 03, 01


�Luật lưu trữ điện tử 2011


�Đưa xuống chương quy định chung cho tổ chức trung gian cho HDDT


�Đưa điều này lên sau điều 9?


�Mẫu biểu


�Nếu DN không thực hiện hủy hóa đơn giấy thì như thế nào?


Trong khi chưa quyết toán, DN vẫn thực hiện xuất hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy được không?


�Quay lại sử dụng HDDT có mã CQT (sau khi dừng)


- Trong trường hợp DN hoạt động trở lại, thay đổi hình thức sử dụng hóa đơn: quay lại mục 3. Đăng ký sử dụng dịch vụ


- CQT hủy quyết định, thông báo dừng xuất HD của DN: CQT sẽ xử lý để DN quay lại sử dụng HDDT như thế nào?





�Hóa đơn điện tử không mã cũng có điều này


�DN, tổ chức kinh tế thành lập trong vòng 12 tháng… phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử.





�Vụ TNCN chi tiết ra các hình thức hóa đơn điện tử có mã, không mã, HĐ giấy


�Quay lại sử dụng HDDT có mã CQT (sau khi dừng)


- Trong trường hợp DN hoạt động trở lại, thay đổi hình thức sử dụng hóa đơn: quay lại mục 3. Đăng ký sử dụng dịch vụ


- CQT hủy quyết định, thông báo dừng xuất HD của DN: CQT sẽ xử lý để DN quay lại sử dụng HDDT như thế nào?





�Hóa đơn điện tử không mã cũng có điều này


�Trạng thái MST: 06


�Phối hợp vụ Quản lý nợ để đề xuất sử dụng phương án 1


�Ban hành ở văn bản nào?


�Đề xuất: Tại thời điểm cấp mã: không kiểm tra trùng số hóa đơn theo bộ thông tin của DN và vẫn cấp mã hóa đơn. Cuối ngày hệ thống đánh dấu và ra báo cáo về những hóa đơn của DN bị trùng thông tin:


+ Trong vòng 15 phút, DN xuất hóa đơn trùng các thông tin: MST ng bán, MST ng mua, tổng tiền, tổng thuế 


+ Kiểm tra trùng hóa đơn theo bộ thông tin của DN


�thực hiện trả kết quả cấp mã 1 bước, trong vòng 5 phút.


�Công bố danh mục mã lỗi: mã lỗi, nội dung lỗi của hệ thống cấp mã kiểm tra?


�Quy định chi tiết trong Thông tư?


�Theo quyết định của Thủ tướng
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